
I

II

1 Nguyễn Thái Hà Phó Trưởng Ban

2 Nguyễn Nhất Linh Phó Trưởng Ban

3 Nguyễn Bá Cát Phó Trưởng Ban

4 Lâm Tùng Chuyên viên

5 Nguyễn Lưu Trà My Chuyên viên

6 Trần Huyền Trang Chuyên viên

7 Hoàng Thị Phương Linh Kế toán trưởng

8 Lê Tuấn Anh Chuyên viên 

9 Nguyễn Bá Thành Chuyên viên

Ghi chú:

9

9

0

0

0

9Lao động tiên tiến:

Tổng số cán bộ của đơn vị:

Cá nhân đủ điều kiện bình xét:

Cá nhân không đủ điều kiện bình xét:

Chiến sỹ thi đua TW Đoàn:

Chiến sỹ thi đua cơ sở:

DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2021

BAN THANH NIÊN TRƢỜNG HỌC TRUNG ƢƠNG ĐOÀN

Tập thể: Tập thể Lao động tiên tiến

I. Danh hiệu Lao động tiên tiến

Cá nhân:

Stt Họ và tên Chức vụ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 

*** 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 





I

II Cá nhân

1 Nguyễn Hồng Hải Trưởng Ban

2 Lê Thanh Tú Phó Trưởng Ban

3 Vũ Huy Dương Phó Trưởng Ban

4 Lê Hồng Chuyên Chuyên viên

5 Phạm Ngọc Lâm Chuyên viên

6 Mai Thị Thu Hiền Chuyên viên chính

7 Nguyễn Ngọc Khanh Chuyên viên

8 Phạm Minh Tuấn Chuyên viên

9 Trần Nam Trung Chuyên viên

1 Nguyễn Lệ Hằng Chuyên viên

Ghi chú:

10

10

0

0

1

9Lao động tiên tiến:

I. Danh hiệu Lao động tiên tiến

Tổng số cán bộ của đơn vị:

Cá nhân đủ điều kiện bình xét:

Cá nhân không đủ điều kiện bình xét:

Chiến sỹ thi đua TW Đoàn:

Chiến sỹ thi đua cơ sở:

II. Không đạt Danh hiệu thi đua

DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2021

BAN THANH NIÊN XUNG PHONG TRUNG ƢƠNG ĐOÀN

Tập thể: Tập thể Lao động Tiên tiến 

Stt Họ và tên Chức vụ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 

*** 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 





I

II

Stt Họ và tên Chức vụ

1 Lê Hải Long Trưởng ban

2 Lê Anh Quân Phó Trưởng Ban

3 Nguyễn Thị Thanh Hằng Chuyên viên

4 Nguyễn Thị Việt Chuyên viên

5 Đỗ Đức Duẩn Chuyên viên

6 Nguyễn Khánh Huyền Chuyên viên

7 Đỗ Văn Bách Chuyên viên

Ghi chú:

8

7

1

0

0

6

Cá nhân không đủ điều kiện bình xét:

I. Danh hiệu Lao động tiên tiến

Chiến sỹ thi đua TW Đoàn:

Chiến sỹ thi đua cơ sở:

Lao động tiên tiến:

Tập thể: Tập thể Lao động tiên tiến

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG

***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2021

BAN CÔNG TÁC THIẾU NHI TRUNG ƢƠNG ĐOÀN

Cá nhân

Tổng số cán bộ của đơn vị:

Cá nhân đủ điều kiện bình xét:

*** 



I

II

Stt Họ và tên Chức vụ

1 Bùi Minh Tuấn Trưởng Ban

2 Nguyễn Đức Hùng Phó Trưởng Ban

3 Vũ Văn Chúc Phó Trưởng Ban

4 Nguyễn Đức Hanh Chuyên viên

5 Nguyễn Thu Hằng Chuyên viên

Ghi chú:

5

5

0

0

0

6Lao động tiên tiến:

Tổng số cán bộ của đơn vị:

Cá nhân đủ điều kiện bình xét:

Cá nhân không đủ điều kiện bình xét:

Chiến sỹ thi đua TW Đoàn:

Chiến sỹ thi đua cơ sở:

I. Danh hiệu Lao động tiên tiến

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG

***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2021

BAN KIỂM TRA TRUNG ƢƠNG ĐOÀN

Tập thể: Tập thể Lao động tiên tiến

Cá nhân



I

II

Stt Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Hữu Ngọc Phó Trưởng Ban

1 Nguyễn Thái An Trưởng Ban

2 Cù Đức Quân Phó Trưởng Ban

3 Dương Xuân Khiêm Phó Trưởng Ban

4 Phạm Văn Chiến Chuyên viên

5 Lưu Thị Thu Hà Chuyên viên

6 Hoàng Đức Nam Chuyên viên

7 Trần Thị Lý Chuyên viên

8 Đỗ Công Tuân Chuyên viên

9 Nguyễn Đức Trung Chuyên viên

10 Nguyễn Ngọc Uyên Vy Cán bộ

Ghi chú:

11

11

0

0

1

10

Cá nhân không đủ điều kiện bình xét:

Chiến sỹ thi đua TW Đoàn:

Chiến sỹ thi đua cơ sở:

I. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG

***

DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2021

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƢƠNG ĐOÀN

Cá nhân:

Lao động tiên tiến:

Tập thể: Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

I. Danh hiệu Lao động tiên tiến

Tổng số cán bộ của đơn vị:

Cá nhân đủ điều kiện bình xét:



I

II Cá nhân:

Stt Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Hải Minh Trưởng Ban

2 Nguyễn Kim Quy Phó Trưởng Ban

3 Nguyễn Trung Tâm Phó Trưởng Ban

4 Nguyễn Xuân Hiếu Phó Trưởng Ban

5 Đỗ Thị Kim Hoa Chuyên viên

6 Nguyễn Hữu Tú Chuyên viên

7 Huỳnh Hồng Hạnh Chuyên viên

8 Nguyễn Thị Nguyệt Chuyên viên

9 Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên

10 Nguyễn Duy Hưng Chuyên viên

11 Lương Thị Anh Đào Chuyên viên

12 Dương Thị Thu Hiền Chuyên viên

13 Vũ Thị Quỳnh Hoa Chuyên viên

14 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên

15 Đỗ Trung Kiên Chuyên viên

16 Đặng Vũ Tùng Chuyên viên

17 Vương Hoàng Phương Chuyên viên

17

17

0

0

0

17

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG

***

DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2021

BAN ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN TRUNG ƢƠNG ĐOÀN

Ghi chú:

Tập thể: Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

I. Danh hiệu Lao động tiên tiến

Cá nhân đủ điều kiện bình xét:

Cá nhân không đủ điều kiện bình xét:

Chiến sỹ thi đua TW Đoàn:

Chiến sỹ thi đua cơ sở:

Lao động tiên tiến:

Tổng số cán bộ của đơn vị:



Tập thể: Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến



I

II

Stt Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Huỳnh Đăng Phúc Chuyên viên

1 Trịnh Thị Mai Phương Quyền Trưởng Ban

2 Lê Hồng Nhung Phó Trưởng Ban

3 Trần Hoài Minh Phó Trưởng Ban

4 Trần Đình Tuấn Chuyên viên

5 Nguyễn Thị Minh Châu Chuyên viên

6 Nguyễn Quỳnh Thủy Linh Cán bộ

7 Nguyễn Như Bảo Cán bộ

8 Nguyễn Dương Vũ Hoàng Cán bộ

9

9

0

0

1

8

0

II. Danh hiệu Lao động tiên tiến

Cá nhân:

Tập thể: Danh hiệu Cờ thi đua Trung ƣơng Đoàn

Tổng số cán bộ của đơn vị:

Chiến sỹ thi đua cơ sở:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG

***

DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2021

BAN QUỐC TẾ TRUNG ƢƠNG ĐOÀN

I. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Ghi chú:

Lao động tiên tiến:

Không đạt danh hiệu thi đua:

Cá nhân đủ điều kiện bình xét:

Cá nhân không đủ điều kiện bình xét:

Chiến sỹ thi đua TW Đoàn:



I

II

Stt Họ và tên Chức vụ

1 Trần Hữu Trưởng Ban

2 Đỗ Tiến Dũng Phó Trưởng Ban

3 Nguyễn Xuân Thọ Phó Trưởng Ban

4 Nguyễn Thị Lan Chuyên viên

5 Đỗ Tuấn Hanh Chuyên viên

6 Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên

7 Lê Tuấn Tú Chuyên viên

8 Vũ Minh Ngọc Chuyên viên

9 Trần Phương Thảo Chuyên viên

10 Đặng Cao Cường Chuyên viên

Ghi chú:

10

10

0

0

0

10

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG

***

DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2021

BAN THANH NIÊN CÔNG NHÂN & ĐÔ THỊ TRUNG ƢƠNG ĐOÀN

Tập thể:  Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

Cá nhân:

I. Danh hiệu Lao động tiên tiến

Tổng số cán bộ của đơn vị:

Cá nhân đủ điều kiện bình xét:

Cá nhân không đủ điều kiện bình xét:

Chiến sỹ thi đua TW Đoàn:

Chiến sỹ thi đua cơ sở:

Lao động tiên tiến:



I

II

Stt Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Thị Thu Vân Trưởng Ban

2 Vũ Minh Thảo Phó Trưởng Ban

3 Đặng Đức Chiến Phó Trưởng Ban

4 Trần Hương Thảo Phó Trưởng Ban

5 Cảnh Chí Quân Chuyên viên

6 Nguyễn Việt Dũng Chuyên viên

7 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên

Ghi chú:

7

7

0

0

0

7Lao động tiên tiến:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG

***

DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2021

BAN THANH NIÊN NÔNG THÔN TRUNG ƢƠNG ĐOÀN

Tập thể: Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

Cá nhân:

I. Danh hiệu Lao động tiên tiến

Tổng số cán bộ của đơn vị:

Cá nhân đủ điều kiện bình xét:

Cá nhân không đủ điều kiện bình xét:

Chiến sỹ thi đua TW Đoàn:

Chiến sỹ thi đua cơ sở:



I

II

Stt Họ và tên Chức vụ

1 Trần Trọng Đại Phó Trưởng Ban

2 Vũ Thị Tuyết Mai Phó Trưởng Ban

3 Lê Thị Hải Hà Phó Trưởng Ban

4 Nguyễn Thị Thanh Tú Chuyên viên

5 Trương Minh Thành Chuyên viên

6 Đặng Quang Hưng Chuyên viên

7 Lại Thành Nam Chuyên viên

8 Hà Thị Nhường Chuyên viên

9 Lê Thị Hồng Nhung Chuyên viên

10 Nguyễn Tiến Thành Chuyên viên

11 Hoàng Ngọc Thu Chuyên viên

12 Nguyễn Tiến Anh Chuyên viên

Ghi chú:

12

12

0

0

0

12

I. Danh hiệu Lao động tiên tiến

Tổng số cán bộ của đơn vị:

Cá nhân đủ điều kiện bình xét:

Cá nhân không đủ điều kiện bình xét:

Chiến sỹ thi đua TW Đoàn:

Chiến sỹ thi đua cơ sở:

Lao động tiên tiến:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG

***

DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2021

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƢƠNG ĐOÀN

Tập thể: Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

Cá nhân:



I

II Cá nhân:

1 Nguyễn Bình Minh Chánh Văn phòng

2 Lê Hồng Vân Phó Chánh Văn phòng

1 Trần Văn Đông Phó Chánh Văn phòng

2 Phạm Trung Thành Phó Chánh Văn phòng

3 Nguyễn Quốc Huy Phó Chánh Văn phòng

4 Nguyễn Hải Nam Phó Chánh Văn phòng

5 Lê Phạm Mỹ Hằng Chuyên viên

6 Vũ Gia Dân Chuyên viên

7 Hoàng Thái Nam Chuyên viên

8 Nguyễn Hoàng Sơn Chuyên viên

9 Lê Thị Huyền Trang Chuyên viên

10 Phạm Thị Quỳnh Mai Chuyên viên

11 Nguyễn Văn Hào Chuyên viên

12 Hoàng Tạ Lê Chí Chuyên viên

13 Đặng Bá Cường Chuyên viên

14 Nguyễn Huy Hoàng Chuyên viên

15 Huỳnh Phú Thạnh Chuyên viên

16 Phan Đăng Khánh Nhân viên

I. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

II. Danh hiệu Lao động tiên tiến

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG

***

DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2021

VĂN PHÒNG TRUNG ƢƠNG ĐOÀN

Tập thể: Danh hiệu Cờ thi đua Trung ƣơng Đoàn

Stt Họ và tên Chức vụ



Stt Họ và tên Chức vụ

17 Trần Thị Thu Hiền Nhân viên

18 Nguyễn Ngọc Tuấn Nhân viên

19 Trần Quốc Tuấn Nhân viên

20 Huỳnh Ngọc Ánh  Nhân viên

21 Nguyễn Thanh Nga Chuyên viên

22 Vương Bảo Anh Chuyên viên

23 Trịnh Thị Lý

24 Nguyễn Thị Kiều Anh Cán bộ

25 Bùi Trung Hải Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

26 Ngô Thị Hoàng Liên Chuyên viên

27 Nguyễn Thị Kim Ngọc Chuyên viên

28 Nguyễn Hữu Bình Chuyên viên

29 Hoàng Định Chuyên viên

30 Hoàng Như Mai Chuyên viên

31 Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng phòng Tài vụ

32 Hà Thị Thu Huyền Chuyên viên

33 Nguyễn Văn Thường Chuyên viên

34 Ngô Văn Quyến Chuyên viên

35 Nguyễn Thị Hồng Trưởng phòng Văn thư - Lưu trữ

36 Lê Thị Quỳnh Phương Chuyên viên

37 Nguyễn Minh Hiền Chuyên viên

38 Trần Thị Thu Hà Nhân viên

39 Nguyễn Thanh Bảo Nhân viên

40 Vũ Mạnh Hùng Nhân viên

41 Phùng Ngọc Quyên Nhân viên



Stt Họ và tên Chức vụ

42 Nguyễn Khánh Chi Nhân viên

43 Nguyễn Viễn Đông Trưởng phòng Hành chính - Quản trị

44 Phạm Hùng Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị

45 Phạm Ngọc Quang Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị

46 Hoàng Tùng Khánh Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị

47 Nguyễn Hồng Minh Chuyên viên

48 Đặng Đức Thanh Chuyên viên

49 Trịnh Văn Hội Nhân viên

50 Nguyễn Trọng Sáu Nhân viên

51 Nguyễn Quang Phượng Nhân viên

52 Hoàng Tiến Dũng Nhân viên

53 Lê Văn Hùng Chuyên viên

54 Nguyễn Trung Tùng Nhân viên

55 Phạm Văn Hùng Nhân viên

56 Doãn Văn Mạo Nhân viên

57 Mai Văn Hà Nhân viên

58 Lê Mỹ Hạnh Nhân viên

59 Nguyễn Thị Bích Hường Nhân viên

60 Lê Thị Thanh Thúy Chuyên viên

61 Vũ Thị Huyền Nhân viên

62 Nguyễn Quốc Huy Nhân viên

63 Dương Bá Ngọc Nhân viên

64 Lê Mạnh Đông Nhân viên

65 Tăng Văn Thái Nhân viên

66 Phạm Thị Hà Nhân viên



Stt Họ và tên Chức vụ

67 Bùi Thị Huệ Nhân viên

68 Phạm Thị Loan Nhân viên

69 Dương Thúy Thành Nhân viên

70 Lê Thị Hường Nhân viên

71 Nguyễn Hoàng Việt Nhân viên

72 Nguyễn Hữu Trưởng Nhân viên

73 Nguyễn Trung Huy Nhân viên

Ghi chú:

81

75

6

0

2

73

0

Lao động tiên tiến:

Không đạt Danh hiệu thi đua

Tổng số cán bộ của đơn vị:

Cá nhân đủ điều kiện bình xét:

Cá nhân không đủ điều kiện bình xét:

Chiến sỹ thi đua TW Đoàn:

Chiến sỹ thi đua cơ sở:



Tập thể: Danh hiệu Cờ thi đua Trung ƣơng Đoàn









I

II

1 Nguyễn Thị Ngà Tổng Thư ký

2 Lương Thị Lịch Phó Chánh Văn phòng

3 Nguyễn Thị Mai Cúc Kế toán viên

4 Đỗ Quang Việt Chuyên viên

4

4

0

0

0

4

Chức vụ

Cá nhân:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG

***

DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2021 

ỦY BAN QUỐC GIA VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM

Lao động tiên tiến:

Tập thể: Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

I. Danh hiệu Lao động tiên tiến

Tổng số cán bộ của đơn vị:

Cá nhân đủ điều kiện bình xét:

Cá nhân không đủ điều kiện bình xét:

Chiến sỹ thi đua TW Đoàn:

Chiến sỹ thi đua cơ sở:

Stt Họ và tên



I

II Cá nhân:

Stt Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Thanh Tùng Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể

2 Lê Hồng Hạnh Chủ tịch Công đoàn cơ quan

3 Kiều Mỹ Nhung Chuyên viên

4 Nguyễn Thị Thu Hương Ủy viên BTV Công đoàn cơ quan 

5 Đinh Quốc Thiện Phó chủ nhiệm TT UBKT Đảng ủy 

6 Phan Thị Quỳnh Liên Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy 

7 Nguyễn Thái Hà Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan

7

7

0

0

0

4

3

Cá nhân không đủ điều kiện bình xét:

Chiến sỹ thi đua TW Đoàn:

II. Không đạt Danh hiệu thi đua

Lao động tiên tiến:

Chiến sỹ thi đua cơ sở:

Không đạt Danh hiệu thi đua:

Cá nhân đủ điều kiện bình xét:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG

***

DANH SÁCH DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2021 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ĐOÀN THỂ CƠ QUAN TRUNG ƢƠNG ĐOÀN

Tập thể: Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

I. Danh hiệu Lao động tiên tiến

Tổng số cán bộ của đơn vị:


